
      UBND TỈNH BÌNH PHƢỚC

Stt Tên đề án Tổng
 kinh phí Nguồn kinh phí Ghi chú

1
Duy trì Trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công và Tƣ 

vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phƣớc.
36.770.000              36.770.000           -                       

2
Xây dựng Chuyên mục Khuyến công trên sóng Truyền hình 

Bình Phƣớc năm 2023
64.791.780              64.791.780           -                       

3
Duy trì gian hàng trƣng bày và giới thiệu sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tỉnh Bình Phƣớc
25.200.000              25.200.000           -                       

4

Tổ chức cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia “Hội

chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực

Miền Trung – Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Nông, năm 2023”
84.122.500              84.122.500           -                       

5

Tổ chức cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia “Hội

chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực

phía Nam tại tỉnh Hậu Giang, năm 2023”.

107.112.000            107.112.000         -                       

6

Tổ chức cho các cơ sở CNNT tham gia Hội Chợ triển lãm hàng

công nghiệp nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ - Quảng Bình

năm 2023

156.902.720            156.902.720         -                       

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
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7

Tổ chức cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia “Hội

chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tại thành phố Hà

Nội và hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia bình

chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc Gia

năm 2023"

195.101.000            195.101.000         -                       

8

Hỗ trợ ứng dụng máy khử Andehit trong sản xuất rƣợu cho Hộ 

Kinh doanh Lê Văn Minh, phƣờng Tân Thiện, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phƣớc

280.475.000            125.000.000         155.475.000        
 Thành Phố 

Đồng Xoài 

9

Hỗ trợ ứng dụng máy chiên chân không trong chế biến mít sấy

cho Hộ Kinh doanh Võ Thị Hiền, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia

Mập, tỉnh Bình Phƣớc

382.250.000            170.000.000         212.250.000        
 Huyện

Bù Gia Mập 

10

Hỗ trợ ứng dụng máy bắn màu trong chế biến hạt điều xuất 

khẩu cho Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tin, thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phƣớc

413.850.000            190.000.000         223.850.000        
 Huyện

Bù Đốp 

11 Hỗ trợ ứng dụng máy xay xát gạo cho Hợp tác xã gạo Sóc Nê - 

Bù Đốp, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phƣớc

274.875.000            125.000.000         149.875.000        
 Huyện

Bù Đốp 

12

Hỗ trợ ứng dụng máy chiên chân không trong chế biến hạt điều 

rang cho Hộ kinh doanh cơ sở Nhƣ Hoàng, xã Thọ Sơn, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình Phƣớc

344.100.000            160.000.000         184.100.000        
Huyện

Bù Đăng

13

Hỗ trợ ứng dụng máy đóng nắp hũ yến tự động trong dây 

chuyền sản xuất nƣớc yến cho Công ty TNHH MTV Yến Sào 

Nam Phú, phƣờng Hƣng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phƣớc

337.600.000            160.000.000         177.600.000        
Huyện Chơn 

Thành



Stt Tên đề án Tổng
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ĐVT: Đồng

14

Hỗ trợ ứng dụng máy cán tôn 03 tầng 11 sóng trong sản xuất 

tấm lợp kim loại cho Hộ kinh doanh cơ sở kinh doanh sắt thép 

Quang Lâm 2, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phƣớc

459.000.000            200.000.000         259.000.000        
Huyện

Lộc Ninh

Tổng cộng 3.162.150.000         1.800.000.000      1.362.150.000     


